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TỜ TRÌNH QUỐC HỘI
Về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2003
Thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đồng thời hỗ trợ đối với nông dân, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp; Đảng và Chính phủ đã có các quyết định mở rộng ưu đãi miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) cho hộ nông dân và các đối tượng sản xuất nông nghiệp khác qua các năm như sau:
Năm 2001, thực hiện quy định tại Điểm 4 Mục II Nghị quyết số 24/1999/QH10 của Quốc hội Chính phủ đã có Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 cho miễn thuế SDĐNN cho các hộ nghèo trong cả nước và các hộ ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và giảm 50% thuế SDĐNN đối với đất trồng lúa và cà phê. Số thuế miễn, giảm theo Luật thuế SDĐNN và miễn, giảm theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP là hơn 935 tỷ đồng.
Năm 2002, thực hiện Mục II Nghị quyết số 50/2001/QH10 của Quốc hội quy định "Thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ nghèo, hộ thuộc diện chính sách, hộ ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các đối tượng còn lại theo quy định của Chính phủ".
Thi hành Nghị quyết trên của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 tiếp tục cho miễn thuế SDĐNN đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa và các hộ nghèo trong cả nước đồng thời giảm 50% số thuế SDĐNN phải nộp cho các hộ sản xuất nông nghiệp khác còn lại chưa được miễn thuế theo quy định trên. Việc miễn, giảm thuế SDĐNN theo hướng dẫn này được thực hiện từ năm 2002.
Thực hiện quyết định trên, trong năm 2002 đã miễn, giảm thuế cho 10.110.300 hộ, với diện tích miễn giảm khoảng 4.246.000 ha, tổng số thuế miễn, giảm khoảng 1.019.000 tấn, quy ra tiền là 1.350 tỷ đồng (miễn, giảm thuế theo quy định của Luật thuế SDĐNN và miễn, giảm theo Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg). Số thuế còn lại thu được là 770 tỷ đồng (bao gồm cả thu nợ cũ).
Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX đã có Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã nêu:
"Miễn thuế SDĐNN trong hạn điền đến năm 2010 cho hộ nông dân. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong một thời gian nhất định đối với hợp tác xã nông, lâm, diêm, ngư nghiệp mới chuyển đổi hoặc mới thành lập".
Thực hiện Nghị quyết trên, Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 2 đã có Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2003; Điểm 2 Mục II Nghị quyết quy định:
"Từ năm 2003 thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn điền; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát không để tình trạng lạm thu khi Nhà nước miễn thuế đối với nông dân".
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và quy định của Luật đất đai thì đối tượng được miễn thuế SĐĐNN từ năm 2003 đến năm 2010 chỉ là đối tượng có quy định hạn mức sử dụng đất bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân nông dân có đất sản xuất nông nghiệp trong hạn điền còn các đối tượng sản xuất nông nghiệp khác không có quy định hạn mức đất sản xuất nông nghiệp thì không thuộc diện miễn thuế SĐĐNN.
Nhưng thực tế hiện nay, hầu hết các nông, lâm trường, trạm, trại sản xuất nông nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) và các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đều đã giao khoán ruộng đất đến từng hộ nông trường viên và hộ xã viên, bên cạnh đó còn có các hình thức sản xuất là các hộ nông dân được giao đất trước đây nay tự nguyện góp ruộng đất vào thành lập các hợp tác xã theo Luật hợp tác xã mới. Nếu các đối tượng này không được miễn thuế sẽ không công bằng vì thực chất các hộ này cũng như các hộ nông dân được giao khoán đất đều chịu trách nhiệm quản lý sản xuất có hiệu quả trên diện tích đất được giao. Mặt khác, chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ mấy năm qua đã mở rộng diện miễn, giảm thuế, đặc biệt từ năm 2002 đã miễn thuế cho hộ nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa và cho giảm 50% thuế SDĐNN cho tất cả các đối tượng có tham gia sản xuất nông nghiệp.
Để các đối tượng tham gia sản xuất nông nghiệp được hưởng chính sách giảm, miễn thuế SDĐNN bình đẳng và công bằng thì việc giảm thuế SDĐNN cho các đối tượng là Hợp tác xã, nông, lâm trường, trạm, trại quốc doanh và các đối tượng không phải là hộ nông dân cần được thực hiện như những năm trước đây. Thực tế là các hộ sản xuất nông nghiệp có diện tích đất sản xuất nông nghiệp vượt hạn điền không nhiều; các hộ sản xuất trang trại mới hình thành, sản xuất phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, hiệu quả thấp, đầu ra gặp nhiều khó khăn, thu nhập chưa thật ổn định, có nơi bị thiên tai mất mùa, làm ăn thua lỗ.
Do vậy, để cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn giảm thuế; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBTV Quốc hội tại phiên họp thứ 6 từ ngày 17 đến ngày 24/2/2003, Chính phủ xin trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc miễn thuế SDĐNN từ năm 2003 theo nội dung như sau:
1- Miễn thuế SDĐNN trong hạn điền cho hộ nông dân, kể cả các trường hợp hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nhận đất giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã để sản xuất nông nghiệp. Miễn thuế SDĐNN trong hạn điền đối với các hộ nông dân đã đưa ruộng đất vào thành lập các HTX sản xuất nông nghiệp theo Luật HTX.
2- Miễn thuế SĐĐNN trên toàn bộ diện tích đất được giao đối với các hộ nghèo theo quy định chuẩn hộ nghèo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hộ sản xuất nông nghiệp ở các xã đặc biệt khó khăn theo chương trình 135 của Chính phủ.
3- Giảm 50% số thuế ghi thu hàng năm cho các đối tượng còn lại có diện tích đất sản xuất nông nghiệp chưa được miễn thuế SDĐNN theo quy định tại điểm 1 , điểm 2 trên đây và diện tích đất sản xuất nông nghiệp vượt hạn điền đối với các hộ nông dân và các hộ sản xuất nông nghiệp khác.
Với diện tích thu thuế còn lại nêu trên khoảng 310.100 ha, nếu tính giảm 50% số thuế ghi thu thì ước tính số thuế còn lại khoảng 75 tỷ đồng/năm.
Chính phủ xin trình Quốc hội xem xét quyết định./.
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